
Khóa: 2012

Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Giáo dục từ xa

Đơn vị đào tạo: Cơ sở đào tạo Hà Nội

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú

1 Bạch Thị Kim Dung Nữ 06/02/1979 Vĩnh Phú 6.31 TB Khá D12TXQT1-B

2 Phạm Đức Giang Nam 05/09/1973 Quảng Ninh 8.03 Giỏi nt

3 Ngô thị Hạnh Nữ 10/10/1982 Hải Phòng 8.11 Giỏi nt

4 Nguyễn Thị Lành Nữ 08/04/1988 Ninh Bình 8.09 Giỏi nt

5 Nguyễn Văn Lũy Nam 25/10/1984 Hà Nội 8.16 Giỏi nt

6 Nguyễn Thị Lý Nữ 16/07/1987 Hải Dương 6.49 TB Khá nt

7 Nguyễn Thúy Nga Nữ 04/09/1981 Hải Dương 6.21 TB Khá nt

8 Hoàng Thanh Nhàn Nữ 13/10/1986 Hưng Yên 8.16 Giỏi nt

9 Viên Hồng Nhất Nữ 02/10/1980 Hà Giang 6.25 TB Khá nt

10 Ngô Thị Ánh Vân Nữ 01/09/1985 Hà Nam Ninh 8.01 Giỏi nt

11 Trần Thị Thanh Hà Nữ 08/09/1978 Hoàng Liên Sơn 8.14 Giỏi D12TXQT2-B

12 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 22/10/1987 Hà Nội 8.56 Giỏi nt

13 Nguyễn Quốc Hiển Nam 09/10/1974 Hà Nội 6.15 TB Khá nt

14 Vũ Việt Thái Nam 09/01/1986 Hoàng Liên Sơn 6.14 TB Khá nt

15 Chu Giang Thanh Nữ 19/09/1972 Yên Bái 8.13 Giỏi nt

16 Đỗ Lê Thắng Nam 15/07/1950 Yên Bái 5.84 Trung bình nt

17 Trần Thu Thủy Nữ 22/02/1986 Hà Nội 8.20 Giỏi nt

18 Nguyễn Thị Thư Nữ 17/07/1987 Quảng Ninh 8.28 Giỏi nt

19 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 02/10/1986 Vĩnh Phú 8.22 Giỏi nt

20 Phạm Thị Vân Nữ 28/05/1980 Yên Bái 8.10 Giỏi nt

21 Nông Thị Vân Anh Nữ 15/09/1977 Cao Bằng 8.42 Giỏi nt

22 Đặng Thị Ngọc Anh Nữ 26/12/1980 Cao Bằng 6.33 TB Khá nt

23 Nguyễn Khánh Duy Nam 19/04/1982 Cao Bằng 6.43 TB Khá nt

24 Hoàng Thị Gấm Nữ 22/02/1983 Cao Bằng 6.19 TB Khá nt
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25 Hồ Việt Hà Nữ 06/09/1978 Cao Bằng 6.33 TB Khá D12TXQT2-K

26 Lục Thúy Hà Nữ 14/12/1979 Cao Bằng 6.24 TB Khá nt

27 Lương Thị Hạnh Nữ 20/04/1980 Cao Bằng 8.11 Giỏi nt

28 Trần Thị Hiền Nữ 26/10/1977 Cao Bằng 8.14 Giỏi nt

29 Sầm Thị Hiền Nữ 06/09/1987 Cao Bằng 6.38 TB Khá nt

30 Triệu Thị Hiền Nữ 13/01/1984 Cao Bằng 6.38 TB Khá nt

31 Lưu Chí Hiếu Nam 18/11/1982 Cao Bằng 6.47 TB Khá nt

32 Hoàng Kim Hoa Nữ 05/12/1982 Cao Bằng 6.98 TB Khá nt

33 Đinh Thị Thu Hồng Nữ 15/05/1977 Cao Bằng 6.60 TB Khá nt

34 Hoàng Thị Hồng Nữ 28/08/1986 Cao Bằng 6.52 TB Khá nt

35 Nông Thị Hợp Nữ 14/07/1978 Cao Bằng 6.53 TB Khá nt

36 Nông Thị Huế Nữ 04/09/1983 Cao Bằng 6.27 TB Khá nt

37 Đoàn Thế Hùng Nam 31/08/1987 Cao Bằng 6.20 TB Khá nt

38 Lô Thị Diễm Huyền Nữ 05/06/1980 Cao Bằng 6.38 TB Khá nt

39 Dương  Thị Mỹ Lệ Nữ 17/05/1991 Cao Bằng 6.50 TB Khá nt

40 Lương Thị Liên Nữ 04/12/1978 Cao Bằng 6.53 TB Khá nt

41 Hoàng Thị Linh Nữ 22/12/1974 Cao Bằng 6.59 TB Khá nt

42 Trần Nguyễn Diệu Linh Nữ 23/10/1981 Cao Bằng 8.90 Giỏi nt

43 Hà Thị Lý Nữ 22/08/1972 Cao Bằng 6.41 TB Khá nt

44 Hà Thị Thúy Mai Nữ 29/02/1984 Cao Bằng 6.41 TB Khá nt

45 Triệu Văn Mui Nam 26/03/1979 Cao Bằng 6.18 TB Khá nt

46 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/02/1978 Bắc Thái 6.39 TB Khá nt

47 Ma Sơn Nghĩa Nam 26/11/1980 Thái Nguyên 6.25 TB Khá nt

48 Nông Thị Nhã Nữ 20/07/1980 Cao Bằng 6.61 TB Khá nt

49 Hà Thị Trang Nhung Nữ 20/01/1980 Thái Nguyên 6.26 TB Khá nt

50 Phương Thị Hồng Nhung Nữ 24/06/1985 Cao Bằng 6.34 TB Khá nt

51 Nguyễn Thị Nương Nữ 27/04/1972 Cao Bằng 6.96 TB Khá nt

52 Hoàng Thị Oanh Nữ 20/10/1976 Cao Bằng 6.29 TB Khá nt

53 Hoàng Văn Phong Nam 22/11/1981 Bắc Thái 6.20 TB Khá nt

54 Trịnh Thị Lan Phương Nữ 22/12/1980 Bắc Giang 6.30 TB Khá nt

55 Bế Việt Thắng Nam 06/05/1977 Cao Bằng 6.36 TB Khá nt
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56 Mạc Thị The Nữ 21/04/1981 Bắc Kạn 6.41 TB Khá D12TXQT2-K

57 Lăng Kim Thu Nữ 06/12/1981 Cao Bằng 7.03 Khá nt

58 Nguyễn Thị Thủy Nữ 10/06/1987 Cao Bằng 5.84 Trung bình nt

59 Phạm Lệ Thủy Nữ 04/02/1978 Bắc Thái 6.92 TB Khá nt

60 Nguyễn Minh Thuyết Nữ 01/11/1982 Cao Bằng 6.44 TB Khá nt

61 Lương Thị Thư Nữ 29/09/1982 Cao Bằng 6.67 TB Khá nt

62 Lý Minh Trường Nam 30/10/1969 Cao Bằng 5.83 Trung bình nt

63 Nông Duy Tuấn Nam 28/01/1979 Cao Bằng 6.24 TB Khá nt

64 Lê Văn Tuệ Nam 03/09/1980 Cao Bằng 6.32 TB Khá nt

65 Nông Thị Tươi Nữ 02/01/1983 Cao Bằng 6.85 TB Khá nt

66 Triệu Thị Vân Nữ 17/05/1981 Cao Bằng 6.04 TB Khá nt

67 Hà Thị Hải Yến Nữ 28/02/1989 Cao Bằng 6.32 TB Khá nt

68 Lê Thị Yến Nữ 11/08/1983 Cao Bằng 6.37 TB Khá nt

69 Lò Thị Thanh Huyền Nữ 24/09/1983 Yên Bái 8.03 Giỏi D12TXQT3-B

70 Phạm Thị Thanh Thủy Nữ 26/11/1979 Hà Tây 8.20 Giỏi nt

Danh sách gồm 70 sinh viên

Trong đó:

- Giỏi: 19 sinh viên

- Khá: 01 sinh viên

- Trung bình khá: 47 sinh viên

- Trung bình: 03 sinh viên

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 TS. Vũ Tuấn Lâm
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